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Phần I: TRẮC NGHIỆM  (6 điểm)
Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi.
Câu 1:    Có bao nhiêu số có một chữ số lớn hơn 4
	A. Có 4 số.                    B. Có 5 số.                  	  C. Có 6 số.     
Câu 2: Bạn Hạnh có số viên bi là số nhỏ nhất có hai chữ số. Bạn Nam có nhiều hơn bạn Hạnh là 23 viên. Vậy cả hai bạn có số viên bi là:
	A.  10 viên bi.                B. 33 viên bi.                          C. 43 viên bi.     
Câu 3:  Để đánh số trang một quyển sách dày 96 trang phải dùng bao nhiêu chữ số 9?
  	A. 7 chữ số 9.                 B. 8 chữ số 9.                   C. 16 chữ số 9.     
Câu 4: Tổng của hai số bằng 30, biết các số hạng của tổng là số lớn hơn 10 thì viết được tất cả mấy phép cộng?
	A. 9 phép cộng.                    B. 8 phép cộng.                  C. 7 phép cộng.       
Câu 5: Tìm X, biết: 123-X=22+89
	A.  X = 111.                              B. X= 12                             C. X= 112      
Câu 6: Hiện nay con 5 tuổi. Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi?
 	A. 35 tuổi.                                     B. 41 tuổi.                                C. 47 tuổi        
Phần II: TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu 1: : (4 điểm) Tìm X biết:
	 a)  X + 283= 793
	c)   X - 244 = 567

	 b)   X x 3 = 18
	d)   X : 4 = 8


 Câu 2: : ( 2 điểm) Tính nhanh:
a) 37-5+35-7=
b) 5x3+2x5+5= 
Câu 3: (4 điểm) Tính tổng số gà trong một trại, biết số gà mái bằng 2 lần số gà trống cộng với 100 con, số gà trống là 230 con.  

Câu 4: (4 điểm) Cho hình vẽ bên, hãy cho biết:
a) Hình vẽ bên có mấy hình tam giác? là những hình 
nào
    b) Hình vẽ bên có mấy hình tứ giác? Là những hình nào?
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Phần I: TRẮC NGHIỆM  (6 điểm)
Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A,B,C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi.
-Mỗi đáp án đúng được 1 điểm

	Câu 1: B
	Câu 2: C
	Câu 3:  C

	Câu 4: A
	Câu 5: B
	Câu 6: B


	                                                                                
Phần II: TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu 1:(4 điểm) Tìm đúng giá trị của X. mỗi phần  được 1 điểm 
                a) 510;                      b) 6;                     c) 811;                         d) 32
Câu 2:  (2 điểm). Đúng mỗi phần 1 điểm với đủ các bước sau:
c) 37-5+35-7= (37-7) + (35-5) = 30+30 = 60.
d) 5x3+2x5+5= 5x(3+2+1)= 5x6=30
Câu 3: (4 điểm)
Giải
Số gà mái trong trại gà đó là
                                   230 x 2+100 = 560 (con)               (2 điểm)
Tổng số gà trong trại đó là:
                                230 + 560 = 790 (con)                (1,5 điểm)
                                            Đáp số: 790 con gà.               (0,5 điểm)

Câu 4: (4 điểm)  Trả lời đúng mỗi phần được 2 điểm; 
 a)   Có 4 hình tam giác là: ABF; BCF; FCD; EGD  (Đúng mỗi ý được 0,2 điểm.)
 b) Có 4 hình tứ giác là: BCDF; CGEF; ABCF; ABCD. (Đúng mỗi ý được 0,2 điểm.)
 (HS đọc mỗi hình theo đúng chiều quy định)
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